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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tháng 1 Năm 2015
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Ngành nghề kinh kinh doanh

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày  01-Jan-15kết thúc vào ngày 31-Jan-15
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
3. Hình thức kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
· Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
· Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
· Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
· Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3. Nguyên tắc ghu nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
· Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)
· Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
· Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

· Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
· Các khoản đầu tư và vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

· Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

· Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
· Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
· Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
· Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
· Chi phí trả trước

· Chi phí khác

· Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

· Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
· Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu

· Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản 

· Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
· Doanh thu bán hàng

· Doanh thu cung cấp dịch vụ

· Doanh thu hoạt động tài chính

· Doanh thu hợp đồng xây dựng

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

1. Tiền

	01. Tiền 
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	- Tiền mặt
	579,049,083
	468,989,995

	- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
	11,460,542,244
	32,036,562,424

	- Tiền đang chuyển
	
	

	- Các khoản tương đương tiền
	81,249,600,000
	66,820,433,300

	Cộng
	93,289,191,327
	99,325,985,719


2. Các khoản đầu tư tài chính

	02a. Chứng khoán kinh doanh
	        Cuối năm

	             Đầu năm

	
	Giá gốc
	Giá trị hợp lý
	Dự phòng
	Giá gốc
	Giá trị hợp lý
	Dự phòng

	- Tổng giá trị cổ phiếu 
	
	
	
	
	
	

	- Tổng giá trị trái phiếu
	
	
	
	
	
	

	- Các khoản đầu tư khác
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
	        Cuối năm 
	             Đầu năm 

	
	Giá gốc
	Giá trị ghi sổ
	Giá gốc
	Giá trị ghi sổ

	b1, Ngắn hạn
	7,500,000,000
	
	5,500,000,000
	

	- Tiền gửi có kỳ hạn
	7,500,000,000
	
	5,500,000,000
	

	- Trái phiếu
	
	
	
	

	- Các khoản đầu tư khác
	
	
	
	

	b2, Dài hạn
	
	
	
	

	- Tiền gửi có kỳ hạn
	
	
	
	

	- Trái phiếu
	
	
	
	

	-  Các khoản đầu tư khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	02c. Đầu tư gốp vốn vào đơn vị khác
	        Cuối năm

	             Đầu năm

	
	Giá gốc
	Dự phòng
	Giá trị hợp lý
	Giá gốc
	Dự phòng
	Giá trị hợp lý

	- Đầu tư vào công ty con
	
	
	
	
	
	

	- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	30,505,711,739
	
	
	30,505,711,739
	
	

	- Đầu tư vào các đơn vị khác
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Phải thu khách hàng

	03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	Cuối năm 
	Đầu năm

	
	
	

	a, Phải thu của khách hàng ngắn hạn
	14,359,537,305
	4,626,555,661

	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
	
	

	- Các khoản phải thu của khách hàng khác
	
	

	b, Phải thu của khách hàng dài hạn
	
	

	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
	
	

	c, Phải thu của khách hàng là các bên liên quan
	
	


4. Phải thu khác

	4a. Ngắn hạn
	            Cuối năm
	                Đầu năm

	
	Giá trị
	Dự phòng
	Giá trị
	Dự phòng

	a, Ngắn hạn
	444,760,560,994
	
	444,665,013,746
	

	- Phải thu về cổ phần hóa
	
	
	
	

	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
	
	
	
	

	- Phải thu người lao động
	
	
	
	

	- Ký cược, ký quỹ
	4,800,000
	
	4,800,000
	

	- Cho mượn
	
	
	
	

	- Các khoản chi hộ
	
	
	
	

	- Phải thu khác
	444,755,760,994
	
	444,660,213,746
	

	a, Dài hạn
	29,211,093
	
	11,969,158
	

	- Phải thu về cổ phần hóa
	
	
	
	

	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
	
	
	
	

	- Phải thu người lao động
	
	
	
	

	- Ký cược, ký quỹ
	29,211,093
	
	11,969,158
	

	- Cho mượn
	
	
	
	

	- Các khoản chi hộ
	
	
	
	

	- Phải thu khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	05. Tài sản thiếu chờ xử lý
	        Cuối năm 
	             Đầu năm 

	
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng

	Tài sản thiếu chờ xử lý
	
	
	
	

	a, Tiền
	
	
	
	

	b, Hàng tồn kho
	
	
	
	

	c, TSCĐ
	
	
	
	

	d, Tài sản khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Nợ xấu
	06. Nợ xấu
	        Cuối năm

	             Đầu năm

	
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi
	Đối tượng nợ
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi
	Đối tượng nợ

	- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi
	
	
	
	
	
	

	Chi tiết các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán chiếm từ 10% trở lên 
	
	
	
	
	
	

	Các khoản khác
	
	
	
	
	
	

	- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu
	
	
	
	
	
	

	- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7. Hàng tồn kho
	07. Hàng tồn kho
	        Cuối năm 
	             Đầu năm 

	
	Giá gốc
	Dự phòng
	Giá gốc
	Dự phòng

	- Hàng mua đang đi đường
	
	
	
	

	- Nguyên liệu, vật liệu
	17,950,390,267
	
	18,318,459,553
	

	- Công cụ, dụng cụ
	22,656,700
	
	22,656,700
	

	- Chi phí SX, KD dở dang
	3,867,471,701
	
	5,335,176,351
	

	- Thành phẩm
	2,073,391,265
	
	1,923,395,870
	

	- Hàng hoá
	538,281,175
	
	516,279,439
	

	- Hàng gửi đi bán
	
	
	
	

	- Hàng hoá kho bảo thuế
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Tài sản dở dang dài hạn
	08a. Tài sản dở dang dài hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi

	a, Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn
	
	
	
	


Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
	08b.Xây dựng cơ bản dở dang 
	            Cuối năm
	                Đầu năm

	
	
	
	
	

	Xây dựng cơ bản dở dang
	594,152,453
	594,152,453
	
	

	- Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB
	
	
	
	

	- Các công trình khác
	
	
	
	

	Mua sắm
	11,969,158
	11,969,158
	
	

	XDCB
	582,183,295
	582,183,295
	
	

	Sửa chữa
	
	
	
	

	Cộng 
	594,152,453
	594,152,453
	
	


9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 
	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	TSCĐ khác
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	5,017,546,767
	117,518,327,386
	3,341,442,594
	163,283,764
	126,040,600,511

	- Mua trong năm
	4,774,099,781
	5,198,930,486
	23,847,350,123
	2,646,594,338
	36,466,974,728

	- Đầu tư XDCB hoàn thành 
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	86,745,000
	
	
	86,745,000

	- Chuyển sang bất động sản đầu tư
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán
	
	
	
	
	

	- Giảm khác 
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	9,791,646,548
	122,804,002,872
	27,188,792,717
	2,809,878,102
	162,594,320,239

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	4,135,363,112
	100,687,925,194
	2,051,684,352
	163,283,764
	107,038,256,422

	- Khấu hao trong năm
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	183,533,107
	10,066,595
	
	193,599,702

	- Chuyển sang bất động sản đầu tư
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	4,135,363,112
	100,871,458,301
	2,061,750,947
	163,283,764
	107,231,856,124

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm
	882,183,655
	16,830,402,192
	1,289,758,242
	
	19,002,344,089

	- Tại ngày cuối năm
	5,656,283,436
	21,932,544,571
	25,127,041,770
	2,646,594,338
	55,362,464,115


* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dung thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình

	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất
	Quyền phát hành
	Bản quyền bằng sáng chế
	Tài sản cố định vô hình khác
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	

	Nguyên giá TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	

	- Mua trong năm
	221,672,998,800
	
	
	
	221,672,998,800

	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	- Tăng do hợp nhất kinh doanh
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán 
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	221,672,998,800
	
	
	
	221,672,998,800

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	13,669,834,926
	
	
	
	13,669,834,926

	- Thanh lý, nhượng bán
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	13,669,834,926
	
	
	
	13,669,834,926

	Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm
	
	
	
	
	

	- Tại ngày cuối năm
	208,003,163,874
	
	
	
	208,003,163,874


· Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
· Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
· Thuyết minh số liệu và giải trình khác;
11. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị 
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	TSCĐ hữu hình khác
	TSCĐ vô hình
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	 - Thuê tài chính trong năm
	
	
	
	
	
	

	 - Mua lại TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	

	- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm
	
	
	
	
	
	

	- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	

	- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày cuối năm
	
	
	
	
	
	


*Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

*Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

*Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;
12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

	Khoản mục
	Số đầu năm
	Tăng trong năm
	Giảm trong năm
	Số cuối năm

	
	
	
	
	

	Nguyên giá bất động sản đầu tư
	
	7,786,279,929
	
	7,786,279,929

	- Quyền sử dụng đất 
	
	
	
	

	- Nhà
	
	7,509,767,770
	
	7,509,767,770

	- Nhà và quyền sử dụng đất
	
	
	
	

	- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	1,943,348,746
	
	1,943,348,746

	- Quyền sử dụng đất 
	
	
	
	

	- Nhà
	
	1,666,836,587
	
	1,666,836,587

	- Nhà và quyền sử dụng đất
	
	
	
	

	- Cơ sở hạ tâng
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư
	
	5,842,931,183
	
	5,842,931,183

	- Quyền sử dụng đất 
	
	
	
	

	- Nhà
	
	5,842,931,183
	
	5,842,931,183

	- Nhà và quyền sử dụng đất
	
	
	
	

	- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	


· Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp cầm cố đảm bảo khoản vay;

· Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá 

· Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

	13a.Ngắn hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	a, Ngắn hạn
	760,705,625
	573,311,172

	- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
	395,066,179
	243,319,698

	- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)
	365,639,446
	329,991,474

	- Chi phí đi vay
	
	

	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
	
	

	a, Dài hạn
	655,229,489
	661,459,119

	- Chi phí thành lập doanh nghiệp
	
	

	- Chi phí mua bảo hiểm
	
	

	Cộng
	1,415,935,114
	1,234,770,291


14. Tài sản khác

	14.Tài sản khác
	Cuối năm  


	Đầu năm

	
	
	

	b, Dài hạn
	
	


15. Vay và nợ thuê tài chính

	Vay và nợ thuê tài chính
	Cuối năm
	Trong năm
	Đầu năm

	
	Giá trị
	Số có khả năng trả nợ
	Tăng
	Giảm
	Giá trị
	Số có khả năng trả nợ

	Vay
	48,831,000,000
	
	
	
	48,831,000,000
	

	a, Vay ngắn hạn
	
	
	
	
	
	

	a, Vay dài hạn
	
	
	
	
	
	


c) Các khoản nợ thuê tài chính
	Thời hạn
	             Năm nay
	           Năm trước

	
	Tống khoản thanh toán nợ thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê
	Trả nợ gốc
	Tống khoản thanh toán nợ thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê
	Trả nợ gốc

	Từ 1 năm trở xuống
	
	
	
	
	
	

	Từ 1 năm đến 5 năm
	
	
	
	
	
	

	Trên 5 năm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	15d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán
	           Cuối năm 


	             Đầu năm



	
	
	
	
	

	- Vay
	
	
	
	

	- Nợ thuê tài chính
	
	
	
	

	- Lý do chưa thanh toán
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


15đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan.

16. Phải trả người bán

	Phải trả người bán 


	Cuối năm
	Đầu năm

	
	Giá trị
	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị
	Số có khả năng trả nợ

	a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
	-77,765,401,703
	
	-79,253,939,771
	

	- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;          
	
	
	
	

	- Phải trả cho các đối tượng khác
	
	
	
	

	b) Các khoản phải trả người bán dài hạn
	
	
	
	

	- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;          
	
	
	
	

	- Phải trả cho các đối tượng khác
	
	
	
	

	Cộng
	-77,765,401,703
	
	-79,253,939,771
	

	c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
	
	
	
	

	- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;          
	
	
	
	

	- Phải trả cho các đối tượng khác
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	

	d) Phải trả người bán là các bên liên quan 
	
	
	
	


17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	Cuối năm

	Đầu năm



	
	Đầu năm
	Số phải nộp trong năm
	Số đã thực nộp trong năm
	Cuối năm

	a, Phải nộp
	
	
	
	

	- Thuế giá trị gia tăng
	851,812,906
	96,366,676
	
	948,179,582

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	

	- Thuế xuất, nhập khẩu
	
	
	
	

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	

	- Thuế thu nhập cá nhân
	142,812,321
	
	
	63,921,038

	- Thuế tài nguyên
	
	
	
	

	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	2,453,128,304
	
	
	2,453,128,304

	- Các loại thuế khác
	
	
	
	

	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	
	
	
	

	Cộng
	3,447,753,531
	96,366,676
	
	3,465,228,924

	b, Phải thu
	
	
	
	

	- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ
	2,166,853,808
	
	
	2,184,940,450

	- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của TSCĐ
	
	
	
	

	Cộng
	2,166,853,808
	
	
	2,184,940,450

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	

	- Thuế thu nhập cá nhân
	48,778,904
	
	
	39,795,696

	- Thuế tài nguyên
	
	
	
	

	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	2,453,128,304
	
	
	2,453,128,304

	- Các loại thuế khác
	
	
	
	

	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	
	
	
	

	Cộng
	3,447,753,531
	
	
	3,465,228,924

	
	
	
	
	


18. Chi phí phải trả

	18. Chi phí phải trả
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	a, Ngắn hạn
	20,331,305,077
	19,566,575,281

	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
	
	

	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
	
	

	- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán                                 
	
	

	- Các khoản trích trước khác
	
	

	b, Dài hạn
	
	

	- Lãi vay
	
	

	- Các khoản khác
	
	


19. Phải trả khác

	19. Phải trả khác


	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	a, Ngắn hạn
	
	

	- Tài sản thừa chờ giải quyết
	
	

	- Kinh phí công đoàn
	412,631,659
	499,676,156

	- Bảo hiểm xã hội
	29,318,949
	-,223,021,722

	- Bảo hiểm y tế
	44,650,951
	

	- Bảo hiểm thất nghiệp
	19,844,860
	

	- Phải trả về cổ phần hoá
	
	

	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
	25,557,900
	25,557,900

	- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
	
	

	- Các khoản phải trả, phải nộp khác.
	29,139,392,246
	29,064,392,246

	Cộng 
	29,671,396,565
	29,366,604,580

	b, Dài hạn
	
	

	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
	
	

	c, Số nợ quá hạn chưa thanh toán 
	
	


20. Doanh thu chưa thực hiện

	20. Doanh thu chưa thực hiện
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	a) Ngắn hạn
	
	

	- Doanh thu nhận trước
	
	

	- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
	
	

	- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác
	
	

	Cộng
	
	

	b) Dài hạn 
	
	

	- Doanh thu nhận trước
	
	

	- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
	
	

	- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác
	
	

	c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng 
	
	


21. Trái phiếu phát hành

	21. Trái phiếu phát hành
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	Giá trị
	Lãi suất
	Kỳ hạn
	Giá trị
	Lãi suất
	Kỳ hạn

	a) Trái phiếu phát hành
	
	
	
	
	
	

	- Loại phát hành theo mệnh giá
	
	
	
	
	
	

	- Loại phát hành có chiết khấu
	
	
	
	
	
	

	- Loại phát hành có phụ trội.
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	

	b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ 
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	

	Trái phiếu chuyển đổi
	
	
	
	
	
	

	Trái phiếu chuyển đổi
	
	
	
	
	
	


22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


23. Dự phòng phải trả

	Dự phòng phải trả
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	a, Ngắn hạn
	
	

	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
	
	

	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
	
	

	- Dự phòng tái cơ cấu
	
	

	- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)
	
	

	Cộng
	
	

	b, Dài hạn
	
	

	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
	
	

	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
	
	

	- Dự phòng tái cơ cấu
	
	

	- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)
	
	

	Cộng
	
	


24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	24a. tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	

	- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
	
	

	- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	

	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	

	b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	

	- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	

	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
	
	

	- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	


25. Vốn chủ sở hữu
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
	
	Vốn góp của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
	Vốn khác của chủ sở hữu
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	LNST chưa phân phối và các quỹ
	Các khoản mục khác
	Cộng

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	

	Số dư đầu năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tăng vốn trong năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lãi trong năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giảm vốn trong năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lỗ trong năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số dư đầu năm nay
	650,000,000,000
	
	
	
	
	38,317,414,309
	
	
	

	- Tăng vốn trong năm nay
	
	
	
	
	
	6,211,379,112
	
	
	

	- Lãi trong năm nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giảm vốn trong năm nay
	
	
	
	
	
	4,740,972,203
	
	
	

	- Lỗ trong năm nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm nay
	650,000,000,000
	
	
	
	
	39,787,821,218
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	- Vốn góp của công ty mẹ
	
	

	- Vốn góp của các đối tượng khác
	
	

	Cộng
	
	


	25c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	

	+ Vốn góp đầu năm
	650,000,000,000
	

	+ Vốn góp tăng trong năm
	
	

	+ Vốn góp giảm trong năm
	
	

	+ Vốn góp cuối năm
	650,000,000,000
	

	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
	
	


	25d - Cổ phiếu
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	
	

	- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
	
	

	+ Cổ phiếu phổ thông
	
	

	+ Cổ phiếu ưu đãi
	
	

	- Số lượng cổ phiếu được mua lại
	
	

	+ Cổ phiếu phổ thông
	
	

	+ Cổ phiếu ưu đãi
	
	

	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	
	

	+ Cổ phiếu phổ thông
	
	

	+ Cổ phiếu ưu đãi
	
	


*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

25đ. Cổ tức

· Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

· Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : ………..
· Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:…..

· Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận:

25e. Các quỹ của doanh nghiệp:

· Quỹ đầu tư phát triển

· Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

· Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

g – Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)

	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	Năm nay
	Năm trước

	Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
	
	


27. Chênh lệch tỷ giá

	27. chênh lệch tỷ giá
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	

	- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
	
	

	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác 
	
	


28. Nguồn kinh phí

	28 Nguồn kinh phí
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	

	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
	
	

	- Chi sự nghiệp
	
	

	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
	
	


29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

	29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	
	

	a, Tài sản thuê ngoài
	
	

	- Từ 1 năm trở xuống
	
	

	- Trên 1 năm đến 5 năm
	
	

	- Trên 5 năm 
	
	


30. Các thông tin do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính:…..)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	  01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	

	a, Doanh thu
	
	

	- Doanh thu bán hàng 
	6,494,118,411
	

	- Doanh thu cung cấp dịch vụ 
	7,422,572,448
	

	- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
	
	

	+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
	
	

	+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;
	
	

	Doanh thu đối với các bên liên quan
	1,800,000
	


2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	02- Các khoản giảm trừ doanh thu
	Năm nay 
	Năm trước

	
	
	

	- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
	
	

	Trong đó
	
	

	- Chiết khấu thương mại
	
	

	- Giảm giá hàng bán
	
	

	- Hàng bán bị trả lại
	
	


3. Giá vốn hàng bán

	  03-Giá vốn hàng bán
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Giá vốn của hàng hoá đã bán
	
	

	- Giá vốn của thành phẩm đã bán
	9,285,519,107
	

	+ Hạng mục chi phí trích trước
	
	

	+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục
	
	

	+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh
	
	

	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	
	

	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
	
	

	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
	
	

	- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ
	
	

	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
	
	

	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	

	- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán
	
	

	Cộng
	
	

	
	
	


4. Doanh thu hoạt động tài chính

	04- Doanh thu hoạt động tài chính
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	
	

	- Lãi bán các khoản đầu tư
	
	

	- Cổ tức, lợi nhuận được chia
	
	

	- Lãi chênh lệch tỷ giá 
	
	

	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
	
	

	- Doanh thu hoạt động tài chính khác
	
	

	Tổng cộng
	129,327,395
	


5. Chi phí tài chính

	05- Chi phí tài chính
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Lãi tiền vay
	
	

	- Chiết khấu thanh toán. lãi bán hàng trả chậm
	
	

	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
	
	

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá
	
	

	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
	
	

	- Chi phí tài chính khác
	
	

	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính
	
	

	Cộng
	449,698,055
	


6. Thu nhập khác

	06- Thu nhập khác
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
	
	

	- Lãi do đánh giá lại tài sản
	
	

	- Tiền phạt thu được
	
	

	- Thuế được giảm
	
	

	- Các khoản khác
	
	

	Cộng
	6,342,190
	


7. Chi phí khác

	07- Chi phí khác
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
	
	

	- Lỗ do đánh giá lại tài sản
	
	

	- Các khoản bị phạt
	
	

	- Các khoản khác
	
	

	Cộng
	
	


8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
	08- Chi phí bán hàng và chi phí  quản lý doanh nghiệp
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
	
	

	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
	
	

	- Các khoản chi phí QLDN khác
	
	

	b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
	
	

	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tỏng chi phí bán hàng
	
	

	- Các khoản chi phí bán hàng khác.
	
	

	c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	

	- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
	
	

	- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
	
	

	- Các khoản ghi giảm khác.
	
	


9. Chi phí quản lý kinh doanh theo yếu tố

	09- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	
	

	- Chi phí nhân công
	
	

	- Chi phí khấu hao tài sản cố định
	
	

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	

	- Chi phí khác bằng tiền
	
	

	Cộng
	
	


10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
	
	

	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
	
	

	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	
	


11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
	
	

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	
	

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ  tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
	
	

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	

	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	
	


VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	
	      Năm nay
	    Năm trước

	
	
	

	a -  Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
	
	

	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
	
	

	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
	
	

	- Các giao dịch phi tiền tệ khác
	
	


